
 

 

 

HỆ THỐNG TRƯỜNG INSPIRE KHAI NGUYÊN 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A/ List of Student in Class 1A 

NĂM HỌC 2026-2027/ School Year 2026-2027 

Giáo viên chủ nhiệm/ Homeroom teacher: Võ Hoàng Kim 

Phòng/ Room: M01 (ISP01) 

SĐT: 0338665356 

STT Họ Tên Giới tính Lớp tiếng Anh 

1 Trần Linh An Nữ (Primary Foundation 1) PF1 

2 Lê Trần Minh Anh Nữ (Primary Foundation 1) PF1 

3 Nguyễn Phước Khải Ân Nam (Primary Foundation 1) PF1 

4 Nguyễn Thiên Bảo Nam (Primary Foundation 1) PF1 

5 Phan Trần Hải Băng Nữ (Primary Foundation 1) PF1 

6 Nguyễn An Chi Nữ (Primary Foundation 1) PF1 

7 Nguyễn Gia  Hy Nam (Primary Foundation 1) PF1 

8 Nguyễn Hoàng Khang Nam (Primary Foundation 1) PF1 

9 Lưu Trần Hoàng Khôi Nam (Primary Foundation 1) PF1 

10 Phan Mai Minh  Khuê Nữ (Primary Foundation 1) PF1 

11 Nguyễn Anh Minh Nam (Primary Foundation 1) PF1 

12 Trần Văn Tiến Minh Nam (Primary Foundation 1) PF1 

13 Trần Hạnh Nhi Nữ (Primary Foundation 1) PF1 

14 Hoàng Ngọc Phúc Nam (Primary Foundation 1) PF1 

15 Ngô San San Nữ (Primary Foundation 1) PF1 

16 Hoàng Minh Trí Nam (Primary Foundation 1) PF1 

17 Trương Gia Vĩnh Nam (Primary Foundation 1) PF1 

18 Nguyễn Châu  Yên Nữ (Primary Foundation 1) PF1 
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